
V/v mời chào giá Trang thiết bị y tế 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN 

Nguyễn Văn Lãm (SĐT: 0914088100) trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; 

Ths Lê Thị Thu Hà (SĐT: 0915847250) trưởng khoa Dược - Cận lâm sàng – 

TTB VTYT Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  Nhận báo giá gửi về Trung tâm Y tế Bố 

Trạch – Tiểu khu 9 – Thị trấn Hoàn lão – huyện Bố Trạch  – tỉnh Quảng Bình.  

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 

tháng 10 năm 2023 hoặc khi đơn vị nhận đủ 03  bản chào giá .  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/kh

ối lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Máy đo đường 

huyết  

Rất đơn giản dễ sử dụng không cài đặt, không mã 

cod,cho kết quả chính xác cao trong vòng 5 giây, 

Công nghệ Colaursure hiển thị kết quả đo có  trong 

giới hạn đường huyết thấp,an toàn, hay cao.Que thử 

sử dụng men glucose oxydase, lượng mẫu máu thử 

1,0 microlit;.Đạt tiêu chuẩn EN ISO 

15197:2015,không bị ảnh hưởng bởi 27 chất ây 

nhiểu thường gặp.Kim lấy máu kích thước 0,3mm, 

và được phủ lớp silicol giúp giảm đau tối đa  

4 Chiếc 

2 
Bộ tiểu phẩu 24 

chi tiết 

Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp 

sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C 

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC... 
4 Bộ 
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3 
Bộ khám ngũ 

quan 

 Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. 

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC... 

- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 

30 phút 

4 Bộ 

4 Máy điện châm 

Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: Điện trở: 

10kW~500kW:500kW~1MW , Độ nhạy cảm:10kW : 

20kW. 

Cường độ từ trường hạt từ: 2000. 

Công suất tiêu hao tối đa: ≤ 5kW. 

Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF. 

Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu 

vào:220V/50Hz. 

Đầu ra: DC9V/150mA. 

4 Chiếc 

5 Nồi hấp tiệt trùng 

áp suất thiết kế: 0.170 MPa 

Nguồn điện: 220V/50Hz 

Công suất: 2 Kw 

Nhiệt độ đạt được: 126 độ C 

Cầu chì: 15A 

Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm 

Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg 

Kích thước: 40 x 40 x 45 cm 

4 Chiếc 

6 
Đèn khám bệnh ( 

đèn gù) 

Đèn tiểu phẫu ánh sáng hội tụ , ánh sáng lạnh ,đèn 

tiểu phẫu được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc 

chắn,chiều cao đèn từ 1m – 1.7m, đế rộng 16cm, dây 

dẫn điện 3m được gắn chặt với nhau,nguồn điện: 

220V; bóng đèn Halogen 12V-20W,cổ định vị xoay 

linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm. 

4 Chiếc 

7 

Bóng bóp cấp cứu 

người lớn dùng 

nhiều lần 

Vật liệụ : nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế , Đạt 

tiêu chuẩn châu âu 4 Chiếc 

8 

Bóng bóp cấp cứu 

người lớn dùng 

nhiều lần 

Vật liệụ : nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế , Đạt 

tiêu chuẩn châu âu 4 Chiếc 

9 Xe tiêm 2 tầng 

Có 2 tầng khay 

Xe đạt được các yêu cầu dễ vệ sinh, khử trùng, thuận 

tiện cho việc để, vận chuyển các dụng cụ và phát 

thuốc. 

Thông số kĩ thuật: 

Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430, bánh xe nhựa 

đặc chắc chắn 

Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm 

Khung xe: Inox ống  Ф 25 x 0.8 

Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6 

Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 

4 Chiếc 



Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф70 

Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F10. 

Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Trạm Y tế xã.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến giao hàng trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp đồng.. 

            

                      Nơi nhận: 

                          Như trên; 

                          Lưu: VT. 

              GIÁM ĐỐC 

  
                                      Nguyễn Quốc Tuấn 



 

(Mẫu báo giá của đơn vị cung cấp vật tư TTB) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như 

sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế
(2)

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất
(3)

 

Mã 

HS
(4)

 

Năm 

sản 

xuất
(5)

 

Xuất 

xứ
(6)

 

Số lượng/khối 

lượng
(7)

 

Đơn 

giá
(8)

 

(VND) 

Thành 

tiền
(11)

 

(VND) 

1 Thiết bị A 
       

2 Thiết bị B 
       

n ... 
       

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm 2023 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp 



(Ký tên, đóng dấu) 
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